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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

---oo0oo--- 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thạch. Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1970. Nơi sinh: Gia Lai 

- Quê quán: Ngọc Liên – Cẩm Giàng – Hải Dương 

- Học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ khoa học  

- Chức vụ: Viện trưởng, Tổng biên tạp Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Tạp chí Banking 

Technology Review 

- Đơn vị công tác: Viện NCKH&CN, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. 

- Địa chỉ liên lạc: 36 Tôn Thất Đạm, P,.Nguyễn Thái Bình, Q 1, TP.HCM. 

- Điện thoại: 08-38211706. Email: thachnn@buh.edu.vn. 

- Môn giảng dạy: Chu kỳ kinh tế và khủng hoảng kinh tế (NCS); Kinh tế học vĩ mô (cao học), 

Các học thuyết kinh tế hiện đại (Cao học), Phương pháp nghiên cứu khoa học (Cao 

học); Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế phát triển 

- II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

- Hệ đào tạo: Chính quy 

- Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Orel 

- Ngành học: Ngôn ngữ học 

- Nước đào tạo: LB Nga.          Năm tốt nghiệp: 1995 

- Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Nhân văn Matxcova 

-  Ngành học: Kinh tế học 

- Nước đào tạo: LB Nga. Năm tốt nghiệp: 2001 

2. Sau đại học: 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế chính trị.  Năm cấp bằng: 2001 

- Nơi đào tạo: LB Nga. 

- Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Kinh tế học.  Năm cấp bằng: 2005 

- Nơi đào tạo: LB Nga. 

3. Ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh. 

III. Quá trình công tác chuyên môn 

Từ…đến Quá trình công 

tác 

Lĩnh vực chuyên môn Nơi công tác 

2005-2008 Thành viên Hội 

đồng biên tập 

Tổng quan khoa học cộng 

đồng 

Tạp chí Đoàn Kết 

2008-2009 Quản lý Kinh doanh đầu tư, xây dựng Công ty CP Hiền Đức 
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2010-2014 

 

 

 

2014-2015 

 

 

12/2015 

 

6/2016 

 

 

 

9/2017 

 

Giảng viên kiêm 

chức 

Giảng dạy tại Khoa Sau đại 

học và Khoa Kinh tế quốc tế 

Phó Viện trưởng Viện 

NCKH&CN 

Giảng viên kiêm chức Phó 

Viện trưởng phụ trách Viện 

NCKH&CN 

Giảng viên kiêm chức Viện 

trưởng Viện NCKH&CN  

Giảng viên kiêm chức Viện 

trưởng Viện NCKH&CN, Tổng 

biên tập Tạp chí Công nghệ 

Ngân hàng 

Giảng viên kiêm chức Viện 

trưởng Viện NCKH&CN, Tổng 

biên tập Tạp chí Công nghệ 

Ngân hàng, Tạp chí Banking 

Technology Review 

Trường ĐH Ngân 

hàng TP. HCM 

IV.  Quá trình NCKH  

11.1. Bài báo khoa học đã công bố  

TT Tên bài báo khoa 

học 

Tên tạp chí, 

kỷ yếu 

Số (tập ) Trang Năm 

công 

bố 

 Towards More 

Realistic Interval 

Models in 

Econometrics 

Journal of 

Computational and 

Applied Mathematics 

(JCAM) (ISI), to 

appear 

Special Issue 

on SCAN2018 

 2020 

 Need to Combine 

Interval and 

Probabilistic 

Uncertainty: What 

Needs to Be 

Computed, 

What Can Be 

Computed, What Can 

Be Feasibly 

Computed, and How 

Physics Can Help 

Annals of Operations 

Research (ISI), to 

apppear 

  2019 

 Bhutan Landscape Thai Journal of   2019 
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Anomaly: 
Possible Effect on 
Himalayan Economy 
(In View of Optimal 
Description 
of Elevation Profiles) 

Matthematics 

(Scopus, ESCI), to 

appear 

 Towards Optimal 
Implementation of 
Decentralized 
Currencies: How to 
Best Select 
Probabilities in an 
Ethereum-Type 
Proof-of-Stake 

Protocol 

Thai Journal of 

Matthematics 

(Scopus, ESCI), to 

appear 

  2019 

 A Panorama of 

Applied Mathematical 

Problems in 

Economics 

Thai Journal of 

Matthematics 

(Scopus, ESCI) 

12  2018 

 On Quantum 

Probability Calculus 

for Modeling 

Economic Decisions 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

808 PP.18-34 2018 

 A CLOSER LOOK AT 

THE MODELING OF 

ECONOMICS DATA 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.100-112 2018 

 Decision Making 

Under Interval 

Uncertainty: 

Beyond Hurwicz 

Pessimism-Optimism 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

809 PP.176-184 2018 
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Criterion in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

 BEYOND 

TRADITIONAL 

PROBABILISTIC 

METHODS IN 

ECONOMETRICS 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.3-21 2018 

 Impact of the World 

Oil Price on the 

Inflation on Vietnam  

– a Structural Vector 

Autoregression 

Approach 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.694-708 2018 

 Algorithmic Need for 

Subcopulas 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

808 PP.172-181 2018 

 How to Take Expert 

Uncertainty into 

Account: Economic 

Approach Illustrated 

by Pavement 

Engineering 

Applications 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus)  

808 PP.182-190 2018 

 Quantum Approach Studies in 808 PP.191-199 2018 
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Explains the Need for 

Expert Knowledge: 

On the Example of 

Econometrics 

Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

 Blockchains Beyond 

Bitcoin: Towards 

Optimal Level of 

Decentralization in 

Storing Financial 

Data 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.163-167 2018 

 Why Quantum (Wave 

Probability) Models 

Are a Good 

Description of Many 

Non-Quantum 

Complex Systems, 

and How to Go 

Beyond Quantum 

Models 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.168-175 2018 

 THE SEASONAL 
AFFECTIVE 
DISORDER CYCLE 
ON THE VIETNAM'S 
STOCK MARKET 

Studies in 

Computational 

Intelligence, Beyond 

Traditional 

Probabilistic Methods 

in Economics, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland.  

(Scopus) 

809 PP.873-885 2018 

 FREQUENCY 
DOMAIN CAUSALITY 
ANALYSIS OF 
STOCK MARKET 
AND ECONOMIC 
ACTIVITES IN 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 

808 PP.620-638 2018 
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VIETNAM Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

 Mercury Retrograde 

And Stock Market 

Returns In Vietnam 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

808 PP.303-313 2018 

 Using Confirmation 

Factor Analysis to 

Construct a 

Financial Stability 

Index for Vietnam 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

808 PP.289-302 2018 

 The Interaction 

between Fiscal 

Policy, 

Macroprudential 

Policy and Financial 

Stability in Vietnam-

an Application of 

Structural Equation 

Modeling 

Studies in 
Computational 
Intelligence, 
Structural Changes 
and their 
Econometric 
Modeling, Springer 
Verlag, Cham, 
Switzerland. 
 (Scopus) 

808 PP.275-288 2018 

 Maximum Entropy 

Approach to Interbank 

Lending: Towards a 

More Accurate 

Algorithm 

Thai Journal of 

Mathematics 

(Scopus, ESCI) 

Special 

Issue/12 

45-51 2017 

 GARCH Models in 

Forecasting of the 

World’s Oil Prices  

 

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

760 673-683 2018 
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Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

 (Scopus) 

 A Study on Optimal 

Outsourcing Service 

Nation in the East and 

Southeast Asian 

Region: a 

Comparison between 

AHP and Fuzzy AHP  

Approach  

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

 (Scopus) 

760 831-858 2018 

 The Effect  of 

Macroeconomic 

Factors on Capital 

Structure of the 

Firms in Vietnam: 

Panel Vector Auto-

Regression Approach 

(PVAR) 

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Predictive 

Econometrics and 

Big Data, Springer 

Verlag, Cham, 

Switzerland. 

 (Scopus) 

753 502-516 2018 

 Is It Legitimate 

Statistics or Is It 

Sexism: Why 

Discrimination Is Not 

Rational 

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

 (Scopus) 

760 235-242 2018 

 Capital Structure of 

the Firms in Vietnam 

during Economic 

Recession and 

Economic Recovery: 

Panel Vector 

Autoregression  

(PVER) Approach 

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

 (Scopus) 

760 624-638 2018 
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 The Impact of 

Supermoon on Stock 

Market Returns in 

Vietnam  

 

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

  (Scopus) 

760 611-623 2018 

 Maximum Entropy 

Beyond Selecting 

Probability 

Distributions  

Studies in 

Computational 

Intelligence, 

Econometrics for 

Financial 

Applications, 

Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. 

 (Scopus) 

760 186-195 2018 

 Effects of Corruption 

on Economic Growth  

-  Empirical Study of 

Asia Countries 

Imperial Journal of 

Interdisciplinary 

Research (IJIR), 

ISSN: 2454-1362 

7 (3) 791-804 2017 

 The Relationship 

between Foreign 

Direct Investment,  

Trade and Economic 

Growth in Vietnam 

Imperial Journal of 

Interdisciplinary 

Research (IJIR), 

ISSN: 2454-1362 

3 (3) 1152-1160 2017 

 Xác định cấu trúc 

vốn mục tiêu của  

các doanh nghiệp 

Việt Nam - Tiếp cận 

bằng mô hình hồi 

quy ngưỡng 

Khoa học và đào tạo 

ngân hàng 

180 43-51 2017 

 Quản trị nguồn nhân 

lực - lý thuyết và hàm 

ý cho các ngân hàng 

Việt Nam trong bối 

cảnh cuộc Cách 

mạng 4.0 

Ngân hàng 18 13-17 2017 

 Tác động của các Kinh tế và phát triển 235(II) 84-95 2017 
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yếu tố vĩ mô đến cấu 

trúc vốn của các 

doanh nghiệp Việt 

Nam: Tiếp cận bằng 

mô hình véc tơ tự 

hồi quy trên dữ liệu 

bảng (PVAR) 

 Planning Target 

Capital Structure in 

Joint – Stock Machine 

Companies in 

Vietnam prior to 

ASEAN Economic 

Community and Trans 

– Pacific Partnership 

 International 

Conference  “Modern 

Ideologies in 

Economics and 

Governance & the 

Application for 

Vietnam after Joining 

AEC and TPP” 

Proceedings, 

Trường đại học 

Ngân hàng TP.HCM, 

Trường đại học Kinh 

tế - Luật, Trường 

đại học Nha Trang 

và Trường đại học 

Cheng Kung, 

Publishing House of 

Economics, ISBN: 

978-604-922-388-4 

 276-298 2016 

 Thể chế và năng lực 

cạnh tranh quốc gia 

Ngân hàng 7 2-7 2016 

  Nợ nước ngoài và 

tăng trưởng kinh tế - 

góc nhìn từ các 

nước Đông Nam Á 

Ngân hàng 3-4 150-158 2016 

 Tổng quan về sự 

tiến hoá của kinh tế 

học thể chế 

Công nghệ ngân 

hàng 

125 2-11 2016 

 Giải pháp nhằm hoàn 

thiện cơ chế, chính 

sách để thúc đẩy 

vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam phát 

Ngân hàng 22 2-7 2016 
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triển nhanh và bền 

vũng 

 Kiểm tra sức chịu 

đựng đối với rủi ro 

tín dụng của các 

ngân hàng thương 

mại tại Việt Nam 

Ngân hàng 20 19-26 2016 

 Path Dependence, 

chất lượng thể chế 

và năng lực cạnh 

tranh trong hội nhập 

Cộng đồng kinh tế 

ASEAN 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học “Cộng 

đồng kinh tế ASEAN: 

cơ hội và thách 

thức” , Trường Đại 

học Kinh tế Tài chính 

TP. Hồ Chí Minh 

 55-63 2015 

 Thúc đẩy hoạt động 

hợp tác quốc tế về 

NCKH tại Trường 

Đại học Ngân hàng 

TP.HCM 

Công nghệ ngân 

hàng 

113 3-13 2015 

 Industrial Policies for 

the Development of 

the Manufacturing 

Industry in Vietnam 

International 

Conference 

Proceedings 

“Vietnam to Be a 

New Processing and 

Manufactoring Center 

of the World after 

2015, do the State 

Bank of Vietnam, the 

Central Commitee of 

the Vietnam 

Fatherland Front, 

World Bank tổ chức, 

National Economics 

University 

2015 232-240 2015 

 Các nhân tố tác động 

đến cấu trúc vốn của 

các công ty cổ phần 

niêm yết trên thị 

trường chứng khoán 

Việt Nam 

Công nghệ ngân 

hàng 

117 45-54 2015 
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 Đi tìm nguồn gốc của 

phát triển – Bẫy tăng 

trưởng Malthus, Path 

Dependence hay hệ 

giá trị Hofstede? 

 Nghiên cứu kinh tế 11(450) 3-15 2015 

 Bàn về tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam 

Kinh tế và dự báo 2 25-30 2014 

 Tính hiệu quả trong 

phối hợp chính sách 

tiền tệ và chính sách 

tài khóa 

Kinh tế đối ngoại 64 104-121 2014 

 Rào cản thể chế đối 

với tăng trưởng kinh 

tế Việt Nam 

Kinh tế và dự báo 9(569) 13-18 2014 

 Một góc nhìn khoa 

học về sự thoát đáy 

của nền kinh tế 

Nghiên cứu kinh tế    

 Một góc nhìn khoa 

học về sự thoát đáy 

của nền kinh tế 

Công nghệ ngân 

hàng 

99 14-22 2014 

 Hiệu quả phối hợp 

chính sách tiền tệ và 

chính sách tài khóa 

trong giai đoạn hiện 

nay 

Những vấn đề kinh 

tế và chính trị thế 

giới 

7 49-63 2014 

 Bàn về những 

nguyên nhân tác 

động đến kết quả 

hoạt động thực tế 

của doanh nghiệp 

trong khủng hoảng 

kinh tế thế giới từ 

2008 đến nay 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế “Nhìn lại 

nửa chặng đường 

phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2011 – 

2015 và những điều 

chỉnh chiến lược”, 

Ban Kinh tế TW 

Đảng, Bộ Giáo dục 

Đào tạo, ĐH Kinh tế 

quốc dân, Ngân hàng 

thế giới, UB Kinh tế 

quốc hội 

 583-604 2013 

 Cơ chế mục tiêu lạm 

phát: lý thuyết và 

Ngân hàng 2+3 

 

28-34 2013 
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triển vọng ứng dụng 

tại Việt Nam 

 Phối hợp chính sách 

tiền tệ và chính sách 

tài khóa trong bối 

cảnh hiện nay 

Kinh tế và dự báo 22 3-8 2013 

 Những nguyên nhân 

tác động đến kết quả 

hoạt động thực tế 

của doanh nghiệp 

trong khủng hoảng 

kinh tế thế giới từ 

2008 đến nay 

 

Hội nhập và phát 

triển 

 

 

13(23) 

 

23-33 

 

2013 

 Phối hợp chính sách 

tiền tệ và chính sách 

tài khóa trong thời kỳ 

suy giảm tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hiện 

nay 

Ngân hàng 22 3-11 2013 

 Tri thức hóa nền kinh 

tế quốc dân 

 

Kỷ yếu Hội thảo  

quốc gia“Những vấn 

đề kinh tế - xã hội 

trong bổ sung phát 

triển cương lĩnh 

1991 trình Đại hội 

XI”, Trường Đại học 

Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh, Tạp chí Cộng 

sản 

 320-325 2012 

 Bàn về vai trò doanh 

nghiệp nhà nước 

trong nền kinh tế 

hiện đại 

Kinh tế và dự báo 4(20) 14-19 2012 

 Vai trò nhà nước và 

vị trí của DNNN Việt 

Nam trong nền kinh 

tế hiện đại 

Công nghệ ngân 

hàng 

78 19-25 2012 

  

 

 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế “Cơ chế 

quản lý các tập đoàn 

 217-223 2012 
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Vai trò nhà nước và 

vị trí của DNNN Việt 

Nam trong nền kinh 

tế hiện đại  

 

kinh tế nhà nước: 

Kinh nghiệm của LB 

Nga và bài học cho 

Việt Nam”, Trường 

Đại học Ngoại 

thương và Đại học 

Sư phạm quốc gia 

Tula tổ chức. ISBN 

978-604-59-0113-7 

 Những nhân tố của 

năng lực cạnh tranh 

doanh nghiệp Nhật 

Bản 

 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc gia “Thực trạng 

và giải pháp nâng 

cao năng lực cạnh 

tranh cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ”, 

UBND Tp. Cần Thơ 

và Đại học Ngân 

hàng Tp. Hồ Chí 

Minh 

 68-73 2011 

 Sản lượng tiềm 

năng -  cơ sở để 

chọn chính sách tăng 

trưởng phù hợp 

Nghiên cứu kinh tế. 9(400) 3-7 2011 

 Potential Output – 

The Basis for Việt 

Nam to Select 

Appropriate Growth 

Policies 

Việt Nam Economic 

Review 

12(208) 39-44 2011 

 Nhìn lại chiến lược 

phát triển hướng về 

xuất khẩu của các 

nền kinh tế mới nổi 

Đông Á 

Nghiên cứu kinh tế. 10(389) 70-78 2010 

 Tri thức – chất 

lượng của tăng 

trưởng kinh tế hiện 

đại 

Kinh tế và dự báo 22(486) 12-14 2010 

 Vận động vốn: tác Kỷ yếu Hội thảo  125-131 2010 
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động của khủng 

hoảng, các giải pháp 

kiểm soát và chính 

sách vĩ mô  

 

quốc gia “Thị trường 

chứng khoán Việt 

Nam năm 2010: cơ 

hội và thách thức, 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp. Hồ 

Chí Minh và Trung 

tâm NCKH và đào 

tạo chứng khoán, 

UBCKNN 

  

Khả năng và giới 

hạn của chiến lược 

phát triển hướng về 

xuất khẩu của các 

nước Đông Á 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học “Thúc đẩy 

xuất khẩu, kiểm soát 

và hạn chế nhập 

siêu”, Trường Đại 

học Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh 

 102-113 2010 

 Chu kỳ lớn và lựa 

chọn định hướng 

phát triển 

Kinh tế và dự báo 9 15-18 2006 

  

Suy nghĩ về vài kinh 

nghiệm phát triển và 

mô hình Việt Nam.  

 

Доклады VIII 

научного 

симпозиума “Наука 

& Сотрудничество”. 

Вьетнамская 

научно-техническая 

ассоциация в РФ. 

M.: Изд-во  

“Творчество” 

 45-48 2006 

  

CNH theo định 

hướng XHCN trong 

điều kiện toàn cầu 

hóa  

 

Доклады VII 

научного 

симпозиума 

посвященного 

десятилетию 

ассоциации “Наука 

& Сотрудничество”. 

Вьетнамская 

научно-техническая 

ассоциация в РФ. 

M.: Изд-во  

  

268-281 

 

2004 



15 

 

“Творчество” 

  

 

Индустриализация 

вьетнамской 

экономики в свете 

сравнения с 

восточно-азиатской 

моделью 

 

Сборник докладов 

аспирантов, 

соискателей и 

молодых ученых 

экономического 

факультета 

ОрелГАУ на IV 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы 

экономической 

динамики и роста в 

АПК: региональный 

аспект». Орел: Изд-

во «ОрелГАУ» 

 155-158 2004 

 Вьетнамская 

стратегия 

индустриализации  

 

Евразийский 

международный 

научно-

аналитический 

журнал «Проблемы 

современной 

экономики» 

1-2 (9-10) 172-175 2004 

 Kinh nghiệm của mô 

hình CNH Đông Á 

Kinh tế và dự báo 1 30-32 2004 

 Should the East Asian 

countries’ 

industrialization 

model be applied in 

the economic 

development strategy 

in Vietnam?  

Journal of Economics 

and Development 

13 33-36 2004 

 10 năm chuyển dịch 

kinh tế ở LB Nga và 

Trung-Đông Âu 

Kinh tế Châu Á- Thái 

Bình Dương 

4 12-15 2004 

 Liệu có thể vận dụng 

mô hình CNH Đông Á 

vào chiến lược phát 

triển kinh tế Việt 

Kinh tế và phát triển 79 33-37 2004 
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Nam? 

 Southeast Asian 

Experience and an 

Economic 

Development 

Strategy for Viet Nam 

Economic 

Development Review 

109 22-24 2003 

 Suy nghĩ về chiến 

lược CNH cho phát 

triển kinh tế Việt 

Nam 

Kinh tế Châu Á- Thái 

Bình Dương 

6(47)  2003 

 Вьетнамская 

экономика: опыт 

реформы, проблемы 

и перспективы 

 

Евразийский 

международный 

научно-

аналитический 

журнал «Проблемы 

современной 

экономики» 

2(6) 95-98 2003 

 Вьетнамская 

экономика: опыт 

реформы, проблемы 

и перспективы 

Всероссийский 

экономический 

журнал «ЭКО» 

12 168-178 2003 

 Современные 

проблемы 

интернационализац

ии национальной 

экономики Вьетнама 

Сборник научных 

докладов. Орел: 

Изд-во «ОрелГАУ» 

 53-55 2003 

 Десятилетняя 

трансформация 

экономики в России 

и Центрально-

Восточной Европе 

Сборник научных 

статей. Орел: 

Современный 

гуманитарный 

институт 

 39-42 2001 

 Из чего начались 

рыночные 

реформы? 

 

Сборник научных 

трудов ученых 

Орловской области. 

Вып. 6. Орел: 

ОрелГТУ 

 61-68 2000 

 Экономические 

закономерности 

переходной 

экономики 

Cборник «Ученые 

факультета: теории 

и практике России 

ХХI века». Орел: 

 127-131 2000 
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(Методологический 

аспект) 

Изд-во «ОрелГАУ» 

 Новый подход к 

изучению 

экономических 

систем и их 

трансформации 

 

Сборник научных 

трудов 

межвузовской 

конференции 

«Экономика, 

общество, личность 

на рубеже ХIХ 

века». Орел: ОКИ 

 67-69 2000 

 Финансовая 

стабилизация  

 

Сборник научных 

трудов ученых 

Орловской области. 

Вып. 6. Орел: 

ОрелГТУ 

 21-28 2000 

 Преобразование 

государственного 

сектора во Вьетнаме 

 

Материалы 

региональной 

научно-

студенческой 

конференции 

«Гуманитарий-

2000». Старый 

Оскол: СГИ 

 46-47 2000 

 

Инвестиция во 

Вьетнаме в 

условиях 

формирования 

рынка 

 

Труды 

международной 

научной 

конференции 

«Качество жизни 

населения – основа 

и цель 

экономической 

стабилизации и 

роста». Орел: 

ОрелГТУ 

 51-55 1999 

 

Трансформация 

хозяйственно-

идеологических 

парадигм (на 

примерах Вьетнама) 

 

Сборник научных 

трудов ученых 

Орловской области. 

Вып. 5. Орел: 

ОрелГТУ 

 187-190 1999 
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11.2. Đề tài nghiên cứu  

TT Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT) 

Mức độ 

tham 

gia 

Mã số 

và cấp 

quản lý 

Ngày 

nghiệm 

thu 

1.  
Sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của Đồng Bằng sông 

Cửu Long: các xu hướng và giải pháp phát triển 

Chủ 

nhiệm 
Cơ sở 2010 

2. Khung chương trình đào tạo ngành quản trị kinh 

doanh hệ đại học chính quy 

Chủ 

nhiệm 

Cơ sở 2011 

3. Chu kỳ kinh tế và khủng hoảng kinh tế: lý luận và 

thực tiễn 

Thành 

viên 

Cơ sở 2011 

4. 

Đánh giá năng lực hoạt động kinh doanh của các 

NHTM nhằm phục vụ vốn cho phát triển KT – XH trên 

địa bàn Tp. Hồ Chí Minh 

Thành 

viên 
Bộ 2012 

5. 

Nghiên cứu lộ trình và các giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn Tp. Cần Thơ sau khi Việt Nam gia nhập WTO 

và sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 

Thành 

viên 
Bộ 2012 

6. 

Những đặc điểm quốc gia của tăng trưởng kinh tế: 

kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt 

Nam 

Chủ 

nhiệm 
Cơ sở 2014 

9. 

Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để 

hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ suy giảm tốc độ 

tăng trưởng kinh tế 

Chủ 

nhiệm 
Bộ 2014 

10. 
Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Cảnh báo 

nguyên nhân và những giải pháp phòng tránh 

Chủ 

nhiệm 
Cơ sở 2015 

11. 
Tác động của thuế thu nhập đến hoạch định cấu trúc 

tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam 

Tham 

gia 
Cơ sở 2015 

12. 
Vốn vay nước ngoài đối với phát triển kinh tế Việt 

Nam 

Tham 

gia 
Cơ sở 2015 

13. 
Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM 

Tham 

gia 
Bộ 2016 

14 
Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách 

an toàn vĩ mô nhằm ổn định tài chính tại Việt Nam   

Chủ 

nhiệm 
Bộ 2017 

15 
Huy động các nguồn vốn tín dụng cho đầu tư phát 

triển kinh tế tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 

Tham 

gia 
Bộ 2018 

16 
Giải pháp tạo lập nguồn vốn phát triển Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam 

Chủ 

nhiệm 

Nhà 

nước 
2018 

17 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống 

thanh toán điện tử 

Chủ 

nhiệm 
Cơ sở 2018 
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11.3. Sách  

TT Tên sách Loại sách 
Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Mức độ 

tham gia 

1 

Трансформация экономических 

систем: общее и частное в рыночных 

преобразованиях Вьетнама  

Chuyên khảo Orel (2001) Chủ biên 

2 

Теоретические основы 

внешнеэкономических связей и 

участия Вьетнама в международном 

разделении труда  

Chuyên khảo Orel (2003) Chủ biên 

3 

Интернационализация 

хозяйственных связей 

экономической системы 

социалистической ориентации  

Chuyên khảo 
Finansy i Statistika 

(2004) 
Chủ biên 

4 Chu kỳ kinh tế và khủng hoảng kinh tế Chuyên khảo 
Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh (2011) 

Đồng 

chủ biên 

5 

Khả năng cung ứng vốn của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam cho phát 

trển kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chuyên khảo 
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh (2013) 
Tham gia 

6 
Kinh tế học vĩ mô (Dành cho học viên 

cao học) 

Giáo trình 

 

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh (2014) 

Đồng 

chủ biên 

7 

Phối hợp chính sách tiền tệ và chính 

sách tài khóa trong khủng hoảng kinh 

tế 

Chuyên khảo 
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh (2014) 

Đồng 

chủ biên 

8 Thể chế và tăng trưởng Chuyên khảo Tài chính (2014) Chủ biên 

9 
Kinh tế học vĩ mô: bài tập và thảo luận 

(Dành cho học viên cao học) 
Tham khảo Kinh tế (2017) Chủ biên 

10 

Thuế thu nhập và cấu trúc tài chính 

doanh nghiệp – Mối quan hệ trong lý 

luận và thực tiễn Việt Nam 

Chuyên khảo Kinh tế (2018) Chủ biên 

11 

Lịch sử các học thuyết kinh tế (Giai 

đoạn hiện đại) 

(Dành cho học viên cao học) 

Tham khảo Kinh tế (2018) Chủ biên 

12 Econometrics for Financial Applications 

Edited 

Research 

Book  

Springer International 

Publishing (2018) 
Co-editor 

13 
Beyond Traditional Probabilistic 

Methods in Economics 

Edited 

Research 

Book  

Springer International 

Publishing (2019) 
Co-editor 
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14 Advanced Macroeconomics Textbook  Author 

12. Hướng dẫn TS, ThS:  

12.1 Hướng dẫn tiến sĩ  

TT 
Mức độ tham gia 

 Tên luận án 

1 Hướng dẫn chính Cấu trúc vốn mục tiêu tại các công ty 

cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy 

thoái kinh tế thế giới 

2 Hướng dẫn chính Tác động của vốn chủ sở hữu, rủi ro 

tín dụng dến sự ổn định của hệ thống 

ngân hàng thương mại Việt Nam  

3 Hướng dẫn chính Tác động của chi tiêu công đến tăng 

trưởng kinh tế tại các nước châu Á 

4 Hướng dẫn chính Điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu tại 

các doanh nghiệp niêm yết ở Việt 

Nam 

12.1 Hướng dẫn thạc sĩ  

TT  Tên luận văn 

1.  Huỳnh Như Hòa Kinh doanh vàng tại thị trường vàng Việt Nam 

2.  Hoàng Cẩm Phương Hiệu quả kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập 

khẩu Việt Nam 

3.  Đoàn Thị Kim Dung Chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát tại Việt Nam 

4.  Hà Thị Thùy Nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam 

5.  Phạm Thanh Nhật Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam từ khủng hoảng thị 

trường tín dụng Mỹ  

6.  Lê Thị Kim Oanh Hoàn thiện chính sách quản lý thị trường vàng tại Việt Nam 

7.  Nguyễn Minh Trung Khủng hoảng nợ công châu Âu - Bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

8.  Nguyễn Thành Hậu Các nhân tố tác động đến cán cân vãng lai ở Việt Nam 

9.  Lê Thị Thanh Quyền Nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Đồng Nai 

10.  Nguyễn Thị Hải Yến Ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước đến lạm phát Việt 

Nam 

11.  …  

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017 
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PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch 


